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Thién Qudn Hang Ngay

Chuyén héa Tém thanh Tém Bé Dé trong Boi Nay va
Tat Ca cdc Do'i Sau

Trong doi séng hang ngay, modi sang lic mai thirc day, ngay sau
khi vira mé& mat ra, h3y suy nghi nhu vay: "Tlr nay cho dén khi dat
gidc ngd va cho dén lic mang chung, dac biét ngay ngay hom nay,
nguyén cho tat cd nhirng hanh vi tao tac tir than, miéng, y cla
con nhv I3ng nghe, suy ngdm va thién quan vé Phat Phap (van, tu,
tu) hodc di, dirng, nam, ngdi, thirc hay ngl v.v... s& khong tr&
thanh cadn nguyén clda dau khd ma s& tré thanh nhan duyén cla
hanh phuc, dac biét 1a nhan duyén duwa con dén gidc ngd vién
man - phuong tién dé loi tha, thanh twu phuc lac cho tat ca
ching sanh”. DAy la cach dé phat kh&i dong luc tu tap Phat Phap
va dac biét 1a ddng lwc B6 Dé Tam.

Trwc Qudn thé nhép Lé Trinh Tuén Tw (Pwa Dén
Gidc Ngé), Bao ham Tét cd nhirng Y nghia Trong yéu

Con xin quay vé nwong twa chu Pao su thiéng liéng, ton kinh,
Thay la tinh tuy cla tat ca chu Phat,

La cdi ngubn cta moi thanh Phap va chirng ngd,

Bac trong yéu trong hang thanh gia tu cac hanh tén quy (* thanh
Tang).
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Xin Thay hay d6 tri cho tdm con di vao chanh Phép,
T Phép di vao bao,
Va khong cé chudng ngai trén duong bao *.

Xin hady gia hd con cho t&i khi giac ngo,

Ludn tan tuy vdi Ton Su véi hanh vi, tam y thanh tinh,

Nhu Norsang Tré Tudi va Bd T4t Hay Khoc,*? *xem phan Chi thich thém)
Thay bat c& viéc gi Thay lam déu trong sach,

Vay theo |&i Thay, hoan thanh tat ca nhirng gi Thay khuyén bao.

Ddy la cdch nwong twa vao bac thién tri thure (* bac dao sw) va do
la gbc ré cua gidc ngd vién man.

Xin hdy dd tri cho con thay rang than thé quy bdau, cuc ky y nghia
nay vai tam ty do va muoi thuan Iqi*b, that dé mat, khé duorc,

Thay rang nhan qud qua tham sau, va sy dau khd cia ching sanh
trong 4c dao that khé kham nhan,

Va vi vay tlr day long con xin quy y nuong twa Tam Bao vo
thuong, hiém quy,

TU bd moi diéu ac, thanh twu cdc hanh lanh, thuin theo Chanh
Phap

Péy ld con dwéng tiém tién cua chung sinh béc so cén.

Xin ho tri cho con [biét rang]: nho thue hanh nhu trén,

Cho du con dwoc tdi sanh vao coi phuc lac lam troi hay nguoi,

Con ciing s& phai kinh qua nhirng dau khé bat tin noi cdi Ta Ba

Do chua doan diét duoc phién ndo chudng, va van bi ching ché
nguy.
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Vi thé bang cach suy ngdm, qudn chiéu can ké nhitng khé ndo cla
luan héi luc dao,

Mong cho con ngay dém tu tdp khéng ngoi nghi con dudong cla
Tam V& Lau Hoc (* Gidi, Pinh, Hué) - phuong tién chinh yéu
giai thoat sanh t&r, doan diét luan héi.

Pdy ld con dwéng tiém tién cua chiung sinh cdn co trung binh

Nho tu hanh nhu thé,

DAau cho con duwoc thoat ly ludn hoi luc dao,

Xin hdy d6 tri cho con [thay]

Khong cé ching sanh nao trong sau coi

Chua tirng la cha, |a me cda con.

Va vi thé, nghi rang phai thanh tuu cru canh cho ho,

Xin cho con c6 thé chuyén huwdng tdm [muu cau] an lac (Niét ban)
cho riéng minh,

Bang cach binh dang va hodn chuyén nga tha (d6i dia vi minh véi
nguoi)

Phat khai tdm gidc ngd (long B6 Dé) quy bau,

Tu tap Luc D6 Ba La Mat v.v...

Noi gwong dirc hanh cla céc vi con Phat (chu b6 tat).

Trén ddy la con dwong tiém tién cua chung sinh cén co bdc cao

V@i viéc luyén tdm nhu thé trén con dudng chung (* véi Kinh
Thira/ Hién Gido), **

DU chiu nhitng dau dén, hoan nan trong chén luan héi bao lau,
cling s& khong lam con ngi long, phién n3o,

Bang viéc thuwong twdng ching sanh vdi long bi man phi thuwong,
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Hay dd tri con duwgc tham nhap con duwdng nhanh cda gido huin
Kim Cang Thira (Mat gido)

Va bao vé gidi luat cung tam mudi da gidi (* ban thé/ thé nguyén
Mat thira) cGa minh con hon mang séng,

Nhanh chéng dat dworc trang thai hgp nhat Kim Cang Tri

Vajradhara ngay trong mot do&i ngdn ngti ctia thoi mat Phap nay.

Pdy ld con dwdng tiém tién cua ching sinh cdn co cao nhat

R6i doc:

Xin cho con khong bao gio sanh long nghi ky,

Cho du chi trong mot giay

D&i véi tat cd nhirng gi bon su lam.

Xin cho con thay rang tat cd hanh vi clia Thay déu thanh tinh

[Va vi long phung kinh nay,] xin cho con nhan dwogc sy do tri cla
bén su ngay trong tdm con.

Doc tung nhv sau va qudn tudng Bén Sw dang hda nhép vao tim:

Xin bdn sw trang nghiém tén quy

An toa trén dai sen noi tim con

Va dan dat con vdi long tir &i bao Ia,

Ban cho con hét thay chirng ngd tam tinh nghiép (than, khau, y
thanh thién) cha Ngai.

Sau khi phdt nguyén buédi sdng xong thi doc nhitng thi ké sau dé biét
cdch séng quén minh, vi nguoi ( xa ky, vi nhén):
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Ké trich ttr [Tién ST Phat Hoc] Geshe Langri Tangpa cua trudng
phdi Kadampa:

Quyét tdm dat tdi cho duoc su loi ich Vi dai nhat cé thé dat tdi
duoc do tlr ching sanh,

Va ching sanh nay con cao quy vuot hon ca vién ngoc nhu'y,

Con s& quy trong thuwong yéu ching sanh nhiéu nhat trong moi
luc.

Tir Bdc ctru thé Long Tho Bai ST (Nagarjuna)

Nguyén con héa thanh ngoc nhu'y

Toai nguyén hét thdy mong cau,

Nguyén con trd thanh cay nhuy,

Dap (rng tat cd wdc vong cla ching sanh.

Trich tir Chi Nam B6 Tdt Pao (hay Nhdp B6 Tat Hanh) cua Tén gié
Tich Thién (Shantideva)

Vi mudn lgi ich cho hét thdy hitu tinh,

Thanh tyu hai muc tiéu t6i hau™® cho ho

Con xin xa bé tat ca, khong luyén tiéc

Than mang, thuc pham, y phuc, tha vui...

Va ngay ca cong dirc tich tu trong ba doi (* qua khi, hién tai, vi
lai).

X3 bo hét tham ai thi tdm con dat Niét ban v wu, vo tru
(d3c nhat thiét chldng tri, thau biét hét moi sw).

Cudi cung rdi cling [phai] budng bd hét

Tot hon ca la bé thi, cing dudng cho tat ca ching sanh.
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Con d3 dem than nay (ngli &m 6 truoc) bé thi cho hét thdy ching
sanh, thoai mai s&r dung

Nén du ¢ bi ho danh déap, chi trich, giét hai...

Xin dé& cho ching sanh tuy y lam bat c& gi ho mudn.

DU ching sanh c6 tréu dua hay ndo hai than con
Hodc ché& nhao va mang con ra lam tro cudi,

Vi con d3 thi xa than nay cho ho réi,

Tai sao con con phai chdng d6i?

H3y dé ching sanh duoc lam bat c gi
(v&i con) ma vo hai cho ho.

Nguyén cho ai gap gd con

DPéu khéng thay vé ich

B4t c ai nhin thay con

Du kh&i tam san han hay sanh long sung tin

Con nguyén chinh cai tdm &y

Sé trd thanh nhan duyén thanh tuu lac phic cho ho.

Du c6 ai phé phan [ha nhuc],

Hodc gay tén hai cho con

[Nhu thé] ngay ca ché diéu [sau lwng con] —
Con nguyén cho tat ca

Péu duoc phic dirc dac qua vo thwong Bo De.

Con nguyén lam nguoi che chd cho nhirng ai can clru gidp
Lam nguoi chi 16i cho khach It hanh,

Lam chiéc thuyén, tau bé hay cay cau

Cho ngudi muén qua bén kia [séng |6n]
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Con nguyén lam &c ddo cho ké can 6c dao*®,
Nguyén lam dén dubc cho ké can anh sang,
Lam chd nghi ngoi cho ai can nam nghi;

Va lam tdi té cho nhirng ai can toi té.

Con nguyén sé la vién ngoc nhu'y,

Mot binh bau, mdt linh chq, liéu thudc tién,
Mot cay worc,

Va mét con bo than cho tat ca ching sanh.

Con nguyén duoc lam nhirng nguyén té ky vy (* t&r dai)
Nhu dat dai (dai dia), va bau troi mién vién [vo bién]
Con nguyén lam cdn nguyén sy séng

Cla vo luvgng ching sanh.

Nhu thé, con nguyén luén |a cdi nhan cda sy sdng
Cla da c&i ching sanh hitu tinh

Khap tan bién gidi hu khéng

Cho tdi khi Niét ban vé tru, vé wu dugc thanh tyu.

Bao gio khong gian con
Bao gio chung sinh con,
Con nguyén van con & lai
Tan trir khd ndo thé gian.

Nghi thire Gia tri Ngir nghiép (1oi néi)
KON CHHOG SUM LA KYAB SU CHHI
Con xin quy y Tam Bao

DRO LA PHAN CHHIR SANG GYA SHOG (3x)
Con nguyén thanh Phat dé ciru dd tat ca chang sanh. (3x)
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Trudc hét, thanh tinh hda cdi t6i thuc hitu (cd hitu) vao Chan
Khong, bdi vi né vén trong réng trong thuc tai. Roi tri tué thay
dugc tanh Khong, cdm tho hy lac bat tan. Cling c6 thé nghi rang tri
tué (cam tho) Pai Lac bat nhj véi Khdng Ténh.

Sau d6 khdi hién trong hinh tudng cla bén tén. Trén ludi, ching
tw AH bién thanh dai mat trdng. Trén mat trdng, xuat hién ching
tw OM mau trang, bao quanh la chudi (nguyén am) ALl mau trang
XEp tron theo chiéu kim ddéng ho, chudi (phu dm) KALlI mau dé
xép tron nguwoc chiéu kim dong ho, va chudi tdm chd Duyén Khai
mau xanh duong, x&p tron theo chiéu kim dong ho (* cac chudi
than cha dirng yén, khéng quay).

T cac ching tw va cac chudi than chd phéng ra nhiéu ludng hao
quang, thau vé luc gia tri va nang luc cta 101 ndi thudc vé thé gian
va cad xuat thé gian dudi dang ba cau than chd, bay loai vuong
bdo, va tdm bdu cat twong (bat bao cat twong).

Nang lwc gia tri nay bao gdm than luc cla diéu ngdn (xuat thé) cda
chu Phét, chu thanh gid B6 tat trong ba dia B6 tat thanh tinh, chu
vi A la han, cung nang luc clia ngén tir (thé tuc) cta nhitng ngudi
trén dudng Dao, va ca cta nhitng bac hién tri d3 dat dwoc surc
manh cta ngén tlr, thyc hién tiéng 1o cda chan ly, bién tai vo ngai.
Nh& ndng lwc cha viéc tinh khau, tri gitt gidi hanh khéng pham
khau nghiép ma I&i ndi cha nhitng vi thanh gid nay cé uy lyc manh
liét. Bat c&r ho cdu nguyén diéu gi, 107 nguyén déu thanh sy that.
Toan bd nang luc gia tri cha loi ndi thanh thién, du thudc cdi luan
héi hay siéu thoat ludn héi, déu duwoc thu nhi€p dudi dang ba
chudi than chu, bdy bdu vat vuong quyén, tdm biéu twong céat
twong, va sau dé tan hoa (vao nhau). Hiy tudng tuong khap ca
bau trdi day ap nhitng th néi trén cung nhitng cau than chd, roi
tat ca cung tan vao cac chudi than chu trén ludi.
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Trong khi quén twdng nhu trén, tuan tw doc cac chudi than chu
sau day:

ALl (Chubi nguyén ém)

OM A AA I Il U UU RIRILILIE Al O AU AM AH
SVAHA (3x)

Trong khi tung chudi nguyén am, sudi cam 6 mau trng tir cau
than chd tudn xuéng, rudi day than thé, thanh tinh hoda tat c3
than nghiép da tich tu.

KALI (Chubi phu ém)

OM KA KHA GA GHA NGA /CHA CHHA JA JHA NYA
/ TA THA DA DHA NA /TA THA DA DHA NA/PA PHA
BA BHA MA /YARA LA VA /SHA SHA KA HA KSHA
SVAHA (3

Trong khi tung chudi phu 4m, sudi cam 16 mau do tir cdu than chu
tudn xudng, rudi day than thé, thanh tinh héa toan bd khau
nghiép tich tu tir vé thay ki€p.

Duyén Khei Tém Chu

OM YE DHARMA HETU PRABHAVA HETUN TESHAN
TATHAGATO HYAVADAT TESHAN CHA YO 2 NIRODHA
EVAM VADI MAHA SHRAMANA YE SVAHA ( 3x)

Trong khi tung chd, sudi cam 16 mau xanh duong tir cdu than chd tudn
xuéng, rudi day than thé, thanh tinh hda toan bd y nghiép da tich tu.
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Sau dd, Duyén Khai Tam Chd, chudi phu am, chudi nguyén am,
chir OM va dai mat trdng, tat cd tudn ty tan vao nhau. Pai mat
trang bién thanh chdng tu AH, ching ty AH bién thanh cam 16
mau héng réi tan vao ludi, khién lwdi c6 ban chat kim cang.

Ludi bay gid mang tinh chat kim cang bat hoai. Khdng cé gi cd thé
khi€n nang lwc cta than chd bj Iy di, bi hao t6n, hv hoai hay bj tiéu
hdy cho du c6 dn nham hac thyc. Tiép theo, hdy khai tdm tin tudng
manh liét rang toan bo luc gia tri va ndng lwc diéu ngdn cla tat ca chu
Phat, B6 Tat, Thanh hién, hanh gid du gia v.v. déu &4n nhap vao i ndi
clia minh, khién 1&i néi tré nén toan hao. Hay nghi rang: "Con d3 hoan
thién &1 ndi cia minh". Va ngay gidy phut ching sinh vira nghe 181 noi
thét ra, phién ndo vong tudng cla ho déu dugc an dinh. BA&t c& diéu
gi ndi ra, ching sanh cling lam theo, cling tr& thanh hién thuec.

Loi ich cua viéc Gia tri Ngi¥ nghiép

Nght nhu trén s& khién nang luc cda 107 ndi tré nén tuyét hdo, bat cl
nhirng gi doc tung sé tang |&n gadp mudi triéu [an. Loi ndi s& khdng bién
thanh 1o tan gau. Nho than lwc cla nhitng cau chd nay ma nang luc
cla 1o néi s& khong bi mat di vi chuyén &n uéng sai pham. ?

H6i Hwéng
Nguyén ludi cia con mang tron diing khi clia chu thién thé
Nho bai uy lyc tir 1o vi diéu

Nguyén moi ching sanh nhu hoa, diéu thuin
Nguyén loi thét ra, tirc khac thanh tyu.

Thén chu Gia tri Trang hat

OM RUCHIRA MANI PRAVARTAYA HUM (7x)
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Tung chl nay bay Ian roi théi 1én trang hat. Nhw vay mdi khi tung chy,
nang luc cha nhitng cdu than chu s& tang 1én mudi triéu ty lan. Diéu
nay trich dan tr Kinh Thién L4u Bét Tw Nghi, Bdo Chéu Tdng Trwdng
(Sutra Unfathomable Celestial Mansion, Great Increasing Jewel.

Thén chu Tdng trwd'ng Céng dirc

OM SAMBHARA SAMBHARA BIMANA SARA MAHA
JAVA HUM OM SMARA SMARA BIMANA SKARA
MAHA JAVA HUM (7x)

Theo Kinh Bdnh Xe H6i Hwdng Vién Mdn (Sutra of the Wheel of
Complete Dedication), tri tung chi nay s& tang trwdng cong dirc cla
bat cir thién hanh nao duoc tao tac trong ngay tir than, khiu, y [én
100.000 lan.

ZUNG Tén Thang Vién Tinh Vé Cdu Quang Pa- La- Ni

NAMA NAWA NAWA TEENEN TATHAAGATA GANGA
NAM DIVA LUKAA NEN / KOTINI' YUTA SHATA SAHA
SRAA NEN / OM VOVORI / TSARINI* TSARI / MORI GOLI
TSALA WAARI SVAHA 4 (vai lan)

[*Pé chi dm cao.]

Thdn chu do Puc Phét Droden Gydlwa Chhé ban
truyén
OM HRI YA DHE SARVA TATHAAGATA HRIDAYA
GARBE / IOLA DHARMA DHATU GARBE / SANG
HARANA AYU SANGSHODHAYA /  PAPAM SARVA

TATHAAGATA  SAMENDRA AUSHNI  KHA VIMALE
BISHUDHE SVAHA s (vai lan)
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Thén chu Thanh twu Nguyén woc

CHOM DAN DE/ DE ZHIN SHEG PA/ DRA CHOM PA/
YANG DAG PA/ DZOG PAI SANG GYA/SA DZIN GYAL
PO LA/ CHHAG TSHAL LO (7x)

TADYATHA /OM DHARE DHARE/ DHARANI BANDHE
SVAHA (7x)

B4t c ai tri niém héng danh cla dang Nhuw Lai va nhé thudc ciu
mat chud nay sé thanh tuu tat cd nguyén uéc cda ho.

Sau d6 thién lam rim trén can ban cla nhitng hanh tri sau day: 1) Lé
cung duong dirc Bén si (Lama Chdpa — Guru Purja): rat thu thang vi
nd bao gdm nhitng hanh tri so khdi, toan bd Lam-rim va phap chuyén
tam d3ac biét — chuyén hoda khé nan thanh B6 Pé Pao, con dudng dua
tdi gidc ngd; 2) Du gia Bén sv (Guru Yoga) Lat ma Téng Cdp Ba — cd
chin loi lac va dac biét la: dugc tang truwdng tri tué, dwgc sanh vao cbi
troi Dau sudt, dwoc gap lai gido phdp vo ciu cla Ngai Lat ma Tong Cap
Ba, duoc bao vé khai bi ac hai ciia ma vuong Tsen v.v. va lam cho van,
tu, tu (nghe hoc, quan twdng va thién dinh) trd nén hitu hiéu cho tdm
thirc cla hanh gid; 3) Du gia Bén sw Qudn Thé Am; 4) Du gia Bén sv
Tara; 5) Du gid Bén sw Thich Ca Mdu Ni Phét; 6) hodc (phdp thién
qudn Du gia Bén sw) bat c&t vi mat Phat (b6n tén/deity) nao.
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Chu thich:
1 Con duong Phat Dao chira dung 84.000 phdp mdn bao gbm gido
phap Tiéu Thira, gido phap Pai Thira (Hién Téng) va Kim Cang Thira
(Mat Tong). T4t ca gido phap nay déu duoc thu nhié€p trong Lam rim —
16 trinh tudn tu dua tdi gidc ngd, va con dudng nay lai chia thanh ba 16
trinh khac nhau dé héa dé chiing sanh thudc ha, trung va thuwong can.
Ba dao 16 nay chira dung toan bd Lam rim, va dugc bao gébm trong 3
diém tinh yéu cta duwdng tu giac ngd.

2 Khi tri chu nay rat can phai ngét am gitra " YO" va " NI"

3 N6i mét céch cu thé "Gia tri Ngit nghiép" cé bon loai lgi ich : 1) Loi
néi cta hanh gid trd nén hoan hdo, 2) Bat c cai gi ban tri tung thi
duoc nhan 18n mudi triéu 1an, 3) Tat ca 1&i néi cda ban cho du chi la
tan giu cling chuyén hdéa thanh tri tung mat chu, 4) Nang lyc 10i noi
cla ban sé khéng bi tiéu hao cho du an nhirng th& sai trai (wrong
foods). Theo Mat dién bac thap (lower tantras) thi an téi s& lam ndng
lwc 1&i néi cia ban bi mat di trong bay ngay, an hanh thi bi mat trong
nam ngay, cd cai thi chin ngay, cdy tdm ma thi nlra ndm, an luwdi tha vat
(tser.pa) thi mat ndng luc tron doi. An nhitng thirc 3n nay cling nhu 3n
thit cha cac loai mé mudi nhw lodi ctru s& lam ton hai ndng lyc cta than
chu.

* B3t c ai n6i chuy@n véi ngudi tri chu nay, thi ngli vo gian tdi cda ho
s& dwoc hoa gidi. Chi nghe tiéng ndi clia ngudi doc tung chu nay, hodc
duwoc béng clia ngudi nay dung vao, hay minh cham vao nguoi cla ho,
thi sé thanh tinh duoc ac nghiép tich Ity tir nhitng kiép trudc. NEu ban
tri tung mat chd nay, ban sé khéng bj tén hai bdi ma dm, thuéc déc
hodc bdi t& dai (Ira, nudc, khong khi, dat dai). Tat ca chu Phéat s& bao
hd va dan dat ban, chu Thién va tat cd nhitng ai séng trong gidi hanh
s& nang d& ban. Ban s& khong bi ma thuat, bua chid hdm hai. Néu cau
chu nay duoc dat trong mét bao thap thi bat cir ching sanh nao, ké ca
ching sanh trong 4c dao néu thay, nghe, cham vao bao thap, hodc
dugc byi va gid théi tir bao thap nay cham vao ngudi, thi ching sanh
do sé dugc thoat khéi tat cd nghiép toi. Ho s& dugc sanh vao nhirng
cBi phuc lac va s& khéng bi tai sanh vao nhitng doa xir. Dé biét thém vé
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cau chu nay, xin hdy xem trang mang:
fpmt.org/education/teachings/texts/mantras

> Ding Chién Thing, Di&rc Phat Droden Gyalwi Chhé d3 day: "Khi con
tri tung cdu chd nay, ma con tén tao moét bado thap hodc tsa-tsa (*
twong Phat nhd), thi con s& nhan duoc cong dirc nhu ton tao muoi
triéu bdo thap hodc tsa-tsa. Bang viéc tri chd nay, néu con cham vao
bat c& dai ndo trong t& dai (dat, Ilra, nwdc, khdong khi) thi dai d6 sé
duoc gia tri gdp ddi nang luc cha bdo thap, va bat c& ai thdy con hay
cham vao nguoi con sé dugc thanh tinh hda ngii vo gian toi, va ho sé
duwoc sanh vao gia tdc cao hon. Bang viéc tri tung than chu nay, con sé
duogc trudng tho, duwoc tay sach ngii vo gian toi, dugc pha quy va sé
nhd duwgc nhitng ki€p séng cla con trong qua khir. Con s& dugc che
ché bao vé khong bi bat ct tai hai nao va con sé& chitng dac giac ngd".
DE biét thém vé ciu chu nay, xin tham khao trang mang:
fomt.org/education/teachings/text/mantras
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L&i ghi xuat xur:

Trwre Qudn Thé Nhdp L6 Trinh Tuén Tw (Pwa Pén Gidc Ngéd), Bao ham
tdt cd nhirng Y nghia Trong yéu: dugc bién soan bdi bac thanh dirc cao
quy Dorje Chang Losang Jinpa Pal Zangpo. Lama Zopa Rinpoche dich (ra
tiéng Anh) tai tu vién Kopan, Nepal vao ngay 12-16, thang 1, ndm 2013.
Ghi chép lai bdi Merry Colony. Pugc Ven. Sarah Thresher, Merry
Colony va Tom Truty cdp nhat vao ndm 2014 theo |&i huéng dan clha
Lama Zopa Rinpoche.

Tdm Thi Ké Chuyén Héa Tdm Thuc cia Geshe Langri Thangpa: Poan
thit nhat.

Thi Ké ctia Ngai Long Tho : Khdng rd ngudn goc.

Chi Nam B6 Tdt Pao hay Nhép B6 Tdt Hanh (Bodhicharyavatara) cla
Tén gid Tich Thién: Chuwong Ba, k& 11-21, va doan cudi tir Chuong
Mudi, ké 55. Phién dich béi Lama Zopa Rinpoche tai tu vién Kopan,
Nepal vao ngay 14-16 thang 1, ndm 2013. Chép lai b&i Merry Colony.
Lama Zopa Rinpoche soan ban dich nay bang cach so sanh nhiéu ban
khdc nhau cla Nhap B6 Tat Hanh Bodhicharyavatara. Ven. Sarah
Thresher, Merry Colony va Tom Truty cap nhat vao nam 2014 theo |0i
huéng dan clia Lama Zopa Rinpoche.

Nghi thire Gia tri Ngi&t nghiép: trich ra t&r Tuyén Tap Tung Niém Trén
Qui nhw Lamdi Ndljor va Nghi Quy cua cdc déng Bén Tén, v.v. (The
Collection of Cherished Recitations Such as Lamdi Ndéljor and Sadhanas
of Different Deities, Etc.). Tibetan Cultural Printing Press xuat ban, 1987.
Geshe Thubten Sherab dich ra Anh ngi* tr ban Tang ngit, sdp xé&p va
b6 sung theo 161 hwdng dan clia Lama Zopa Rinpoche. Phan bé sung thi
in chit nghiéng hodc dé trong ngodc vudng. Kendall Magnussen va
Venerable Sarah Thresher bién tap va hiéu dinh thang 1, nam 2003.
Cha thich dwa theo |oi giang cia Lama Zopa Rinpoche tai Milarepa
Center, thang 8, nam 2002. Venerable Gyalten Mindrol thudc Ban Gido
Duc cta FPMT cép nhéat thang 12, nam 2005. Hiéu dinh chat it bédi
Mery Colony and Tom Truty, nam 2013.
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© TAm Khan Lobsang Drolka chuyén Viét ngit tir Anh ngit, 2015.

Phan "Nghi Thirc Gia Tri Ngit Nghiép" dwa vao ban dich "Gia Tri Loi
N&i" trong Nghi Thire Tung Niém Tap Yéu cia FPMT, Hong Nhu chuyén
ngir 2006.

Cau ké thi nhat trong "Tam Thi K& Chuyén Hoéa Tam Thirc" 1y tir Tinh
Tuy Trong Sdng cua Pao Ly Phdt Gido, Pham Cong Thién, Vién Thong
1998.

Hiéu dinh va soat ban thao: Nhu Y Minh Chau Tenzin Drolma.

Ngudi dich soét lai ban thao va hoan tat vao thang 8, nam 2015. Moi
sai sot trong ban dich déu I3 trach nhiém cda nguoi dich.

Néu cd chut cdng dirc nhd nhoi nao, nguyén hdi hwdng dén toan thé
phap gidi chung sanh, chdong thanh Phat Dao.
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Chu thich thém:

Phan c6 danh diu sao (*) trong ban dich Viét ngit va dudi day la chd
thich thém cla nguoi dich va nguoi hiéu dinh:

*@Norsang Tré Tubi va BS Tdt Hay Khéc duoc biét téi nhu hai vi BO Tat
c6 long tan tuy, kinh ngudng bon su ciia minh hét muc, phung hién doi
minh cho bén su va yéu quy bdn su con hon mang séng cla minh.

B6 Tat Hay Khoc (Sadaprarudita, Thwong Dé) khi di tim vi Thay hitu
duyén vd&i minh (B6 Tat Dharmodgata) dé cau Phdp, thi Thay
Dharmodgata dang nhap that. B6 Tat Thuong Dé da & lai, lau chui bén
ngoai ty vién ma Thay dang nhap that sudt bay ndam. Sau khi Thay tré
ra day Dao, B6 Tat Thuwong Dé 1am Phdap toa va lau don noi Thay sé
thuyét Phap. Pang luc lau quét, khdng mudn gid bui néi 1én mit mo,
nhuwng yéu ma cir qudy phd, gdy chuwdng ngai, ma noi do lai khéng cé
nuwdc, nén B6 Tat Thuong Dé da 18y mdau trén than minh ray 1én (bui
bam) trén mat dat... Nhd long tan tuy va phung kinh phi thwong déi véi
bén su ca minh ma chi trong bay nam, B6 Tat Thuwong Dé da tich Ity
céng dirc cha cd mot a tang ky kiép. (Lugc dich mét phén trong 10 day
cua Lama Zopa Rinpoche tai Aptos House, California, ngay 20/12/2004).

Phan vé B6 Tat Norsang (Sudhana, Thién Tai Bdng Ti¥), cé & chinh |3
B6 Tat Thién Tai Déng Tl trong Kinh Hoa Nghiém, d3 kién tri chiu dwng
vO van thir thach, gian nan khi tdm su, hoc dao.

® Tém tw do 13 khéng bi mac vao Bat vo ha (tdm noi khong nhan rbi)
hay Bat nan (tdm chd chuéng nan) la: 1) Dia nguc, 2) Nga quy, 3) Suc
sanh, 4) Canh troi trwong tho, 5) Bién dia, 6) Nhu Lai bat xuat sinh
(nghta la sinh vao thoi khéng c6 Phat hodc gido phdp cla Phat hién
hién), 7) Ta kién, 8) Can khuyét (khdng cé dd gidc quan hodc cac giac
quan bj tat nguyén nhuw mu, diéc, cdm, ngong...)

Muoi thudn loi (hay mudi phd bam) la: 1) Duoc sanh [am nguoi, 2)
S6ng trong mét dat nudce ¢ Phat Phdp, 3) C6 than thé va tri gidc ven
toan, 4/ Khong pham n3m trong tdi ngd nghich, 5) Tin twdng Phat
Phap, 6) Sanh vao thoi cé Phat ha sanh, 7/ Sanh vao thoi Phat Phap
duwoc truyén day, 8/ Gido phdp hoan hdo van con ton tai, 9/ Van con
nhiéu ngudi hanh tri Phat Phap, 10) C6 diéu kién thuan loi dé tu hanh...
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(Trich dich tir trang mang: www. lamayeshe.com)

*¢ Con dwong chung cé nhiéu noi con dich 1a con dudng phé quat,
théng thudng (Hién gido) so véi con dudng Dai Thira phi thudng (M4t
gido).

*4 Hai muc tiéu (hay clru canh) t6i hdu 1a: Ching dic Pao qua Giai
thodt Gidc ngd, va Clru dd ching sanh (Thuong cdu Bé6 Dé, Ha hda
ching sanh).

*¢ Tl ngit Oc ddo duoc st dung thay cho nghia "céng vién" trong ban
dich clia Lama Zopa Rinpoche, sau khi tham khdo, so sdnh nhiéu ban
dich Anh ngit khac nhau cdia Nhap B6 Tat Hanh Bodhicharyavatara.



Ban Gidao Duc cua FPMT

(H®i Bao Ton Truyén Thdng Pai Thira)

Ban gido duc tai Van Phong Qudc Té clia FPMT, cung cap nhiéu loai chuong
trinh tu hoc Phat Phap , cac bd sich tung niém, tai liéu dé tu hoc va hanh tri
tir dong Gelugpa ( Cach L6 Phai/ Hoang Mao/téng cla Hién Nhan). Chuong
trinh tu hoc cla ching t6i dap ng nhu ciu tim hiéu Phat Phap tir trinh do
Phat hoc so cap cho tdi cao cap nhat, qua cac khda gidi thiéu vé Pao Phat,
hay hoc Tang Ngit, hodc hoc nhitng van ban triét ly cao siéu nhat.

Khi Phat Phap bén ré & Phuwong Tay, ching t6i da cho phién dich ré rang
nhirng kinh ludn Phat gido, cac bd sach tung niém, cac bai thuyét gidng va
truyén dat ching qua chuwong trinh gidng day hay séch, bdo, tap chi. Ching
t6i d3 |am viéc vdi dich gid trén toan thé gidi dé cung (rng van ban bang cac
thi tiéng Anh, Tay Ban Nha, Hoa, Phap, Dlrc va nhiéu ngdén ngit khac .

Cong tac vdi Lama Yeshe Wisdom Archive (Vién Luu Trit Tri Tué Lama Yeshe),
ching téi d3a xuat ban cac bd sich tung niém Phat gido, phap tu thién quan,
nghi quy nhap that, kinh sdch hanh tri, va trong s& nay nhiéu van ban con
kém theo ban giang gidi cia Lama Thubten Yeshe hay Lama Zopa Rinpoche.
Hon nita, thu quén ca FPMT ngay cang cé thém nhiéu sach dién tlr (eBooks)
dé c6 thé doc trén Kindle, iPad hodc nhitrng thiét bi dién tlr khac . B4t cir diéu
gi ban quan tam, Ban Gido Duc FPMT s& cung *ng nhitng thir ban can dé thuc
hién con dudng tu hoc Phat Phap.

Education Services
FPMT International Office
1632 SE 11th Avenue
Portland OR 79214
(503) 808-1588
eduation@fpmt.org

www.fpmt.org


http://www.fpmt.org/
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Hi Bao Ton Truyén Théng Pai Thira



	Thiền Quán Hằng Ngày

	Thầy là tinh tuý của tất cả chư Phật,

	Xin Thầy hãy độ trì cho tâm con đi vào chánh Pháp,

	Từ Pháp đi vào Đạo,

	Xin hãy gia hộ  con cho tới khi giác ngộ, 

	Thấy bất cứ việc gì Thầy làm đều trong sạch,

	Xin cho con có thể chuyển hướng tâm [mưu cầu] an lạc (Niết bàn)  cho riêng mình,

	Bằng cách bình đẳng và hoán chuyển ngã tha (đổi địa vị mình với người)

	Tu tập Lục Độ Ba La Mật  v.v…

	Xin bổn sư trang nghiêm tôn quý

	Con sẽ quý trọng thương yêu chúng sanh nhiều nhất trong mọi lúc.

	Thành tựu hai mục tiêu tối hậu*d cho họ 

	Bất cứ ai nhìn thấy con

	Dù khởi tâm sân hận hay sanh lòng sùng tín

	Làm chỗ nghỉ ngơi cho ai cần nằm nghỉ;

	Con nguyện được làm những nguyên tố kỳ vỹ (* tứ đại)

	Của vô lượng chúng sanh.

	Bao giờ không gian còn

	Nghi thức Gia trì Ngữ nghiệp (lời nói)

	KÖN CHHOG SUM LA KYAB SU CHHI

	Con xin quy y Tam Bảo

	Con nguyện thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh. (3x)

	ALI (Chuỗi nguyên âm)

	KALI (Chuỗi phụ âm)

	Duyên Khởi Tâm Chú

	Lợi ích của việc Gia trì Ngữ nghiệp

	Hồi Hướng 

	Nhờ bởi uy lực từ  lời vi diệu 

	Thần chú Gia trì Tràng hạt

	OM  RUCHIRA  MANI  PRAVARTAYA HUM (7x)

	Thần chú Thành tựu Nguyện ước 

	Chú thích:

	fpmt.org/education/teachings/text/mantras

	 

	�Lời ghi xuất xứ:

	Chú thích thêm:

	Phần có đánh dấu sao (*) trong bản dịch Việt ngữ và dưới đây là chú thích thêm của người dịch và người hiệu đính:

	* a Norsang Trẻ Tuổi và Bồ Tát Hay Khóc được biết tới như hai vị Bồ Tát có lòng tận tụy, kính ngưỡng bổn sư của mình hết mực, phụng hiến đời mình cho bổn sư và yêu quý bổn sư còn hơn mạng sống của mình.

	Bồ Tát Hay Khóc (Sadaprarudita,Thường Đề) khi đi tìm vị Thầy hữu duyên với mình (Bồ Tát Dharmodgata) để cầu Pháp, thì Thầy Dharmodgata đang nhập thất. Bồ Tát Thường Đề đã ở lại, lau chùi bên ngoài tự viện mà Thầy đang nhập thất suốt bảy năm. Sau khi Thầy trở ra dạy Đạo, Bồ Tát Thường Đề làm Pháp tòa và lau dọn nơi Thầy sẽ thuyết Pháp. Đang lúc lau quét, không muốn gió bụi nổi lên mịt mờ, nhưng yêu ma cứ quấy phá, gây chướng ngại, mà nơi đó lại không có nước, nên Bồ Tát Thường Đề đã lấy máu trên thân mình rảy lên (bụi bặm) trên mặt đất… Nhờ lòng tận tụy và phụng kính phi thường đối với bổn sư của mình mà chỉ trong bảy năm, Bồ Tát Thường Đề đã tích lũy công đức của cả một a tăng kỳ kiếp. (Lược dịch một phần trong lời dạy của Lama Zopa Rinpoche tại Aptos House, California, ngày 20/12/2004). 

	Phần về Bồ Tát Norsang (Sudhana, Thiện Tài  Đồng Tử), có lẽ chính là  Bồ Tát Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm, đã kiên trì chịu đựng vô vàn thử thách, gian nan khi tầm sư, học đạo.

	*b   Tám tự do là không bị mắc vào Bát vô hạ (tám nơi không nhàn rỗi)  hay Bát nạn (tám chỗ chướng nạn) là:   1) Địa ngục, 2) Ngạ quỷ, 3) Súc sanh, 4) Cảnh trời trường thọ, 5) Biên địa, 6) Như Lai bất xuất sinh (nghĩa là sinh vào thời không có Phật hoặc giáo pháp của Phật hiển hiện), 7) Tà kiến, 8) Căn khuyết (không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, điếc, câm, ngọng...)

	Mười thuận lợi (hay mười phú bẩm) là: 1) Được sanh làm người, 2) Sống trong một đất nước có Phật Pháp,  3) Có thân thể và tri giác vẹn toàn, 4/ Không phạm năm trọng tội ngỗ nghịch,  5) Tin tưởng Phật Pháp,  6) Sanh vào thời có Phật hạ sanh, 7/ Sanh vào thời Phật Pháp được truyền dạy,  8/ Giáo pháp hoàn hảo vẫn còn tồn tại,  9/ Vẫn còn nhiều người hành trì Phật Pháp, 10) Có điều kiện thuận lợi để tu hành... (Trích dịch từ trang mạng: www. lamayeshe.com)

	*c Con đường chung có nhiều nơi còn dịch là con đường phổ quát, thông thường (Hiển giáo) so với con đường Đại Thừa phi thường (Mật giáo).

	*d Hai mục tiêu (hay cứu cánh) tối hậu là: Chứng đắc Đạo quả Giải thoát Giác ngộ, và Cứu độ chúng sanh (Thượng cầu Bồ Đề, Hạ hóa chúng sanh).




